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Tóm tắt: Để giảm thiểu lượng chất thải rắn đưa đến các bãi 
chôn lấp và bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên, hoạt động 
tái chế mà cụ thể hơn là hành vi của người dân thông qua việc 
phân loại rác tại nhà, trở thành một trong những giải pháp ưu tiên. 
Nghiên cứu này đề xuất mô hình dự đoán hành vi về phân loại rác 
nhằm tìm ra các yếu tố thúc đẩy tỷ lệ tham gia phân loại của người 
dân. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở khoa học cho chiến lược 
mở rộng phân loại rác ra toàn thành phố Đà Nẵng (TP. ĐN) nhằm 
đạt được tỷ lệ tham gia mong muốn.

Từ khoá: Phân loại rác, mô hình hành vi, chất thải rắn, thái độ 
về môi trường.

Abstract: In solid waste management, recycling associated to citizen 
behavior through waste separation at home, is a priority solution to reduce 
waste entering landfills as well as  preserve natural resources. This research 
suggests the models on predicting behavior of waste classification in 
order tounderstand the factors that promote participation in recycling 
activities. The findings will provide the scientific basis to improve the 
strategies to expand the waste classification at source for the whole city to 
achieve desired outcomes on participation rate.

Keywords: Waste classification, behavior modeling, solid waste, 
environmental attitudes.
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1. TỔNG QUAN
Do nhu cầu quản lý lượng chất thải rắn ngày càng tăng và sự 

thiết yếu của việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, việc phân loại 

chất thải tại nguồn đã trở thành một vấn đề nóng tại Việt Nam 
trong những năm gần đây. Một số thành phố ở Việt Nam cũng đã 
ban hành các quy định, kế hoạch về quản lý chất thải rắn và giới 
thiệu các dự án thí điểm về phân loại chất thải tại nguồn, trong đó 
có TP. ĐN. Nhằm phổ biến việc phân loại rác cho toàn thành phố, 
việc xem xét thực trạng phân loại rác và làm rõ những yếu tố ảnh 
hưởng đến hành vi phân loại chất thải của người dân là thực sự 
cần thiết.

Hành vi phân loại chất thải rắn của người dân bị tác động bởi 
rất nhiều yếu tố. Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu 
về hành vi con người nói chung và hành vi phân loại rác nói riêng. 
Một trong số những mô hình phổ biến nghiên cứu về hành vi 
được trình bày bởi Ajzen (1991), đây là “lý thuyết về hành vi có kế 
hoạch” (the theory of planned behavior). Nghiên cứu của Ajzen 
nhằm dự đoán hành vi con người dựa vào ý định của cá nhân 
(intention) - ý định để thực hiện một hành vi cụ thể [1]. Trong 
những năm sau đó, một số nghiên cứu đã chứng minh được giá 
trị của lý thuyết này trong việc dự đoán hành vi tái chế chất thải 
rắn. Nghiên cứu của Matsui và cộng sự là một ví dụ [2] (Hình 1). 
Theo đó, ý định hành vi (behavioral intention) và nhận thức về 
thông tin (perception of information), tức là sự hiểu biết về rác tái 
chế và cách phân loại là hai yếu tố tác động trực tiếp đến hành 
vi. Ý định và nhận thức cá nhân càng cao thì khả năng thực hiện 
hành vi càng lớn. Ở giai đoạn tiếp theo (Hình 1), ý định hành vi 
(behavioral intention) được hình thành bởi các yếu tố: Ý định mục 
tiêu (goal intention), nhận thức về sự tham gia của những người 
xung quanh (perception of neighbors’s participation), và đánh 
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giá sự khó khăn khi thực hiện hành vi (evaluation of trouble). Ý 
định mục tiêu và nhận thức về sự tham gia của những người xung 
quanh càng cao thì ý định hành vi càng mạnh, và ngược lại. Tuy 
nhiên, khi sự khó khăn càng cao thì ý định thực hiện hành vi càng 
giảm. Yếu tố này cũng đã được nhấn mạnh trong các nghiên cứu 
sau này [3, 4].  

Tại Việt Nam, vấn đề quản lý chất thải rắn và hành vi phân loại 
rác được trình bày trong một số nghiên cứu những năm gần đây [5, 
6]. Tuy nhiên, những nghiên cứu này chưa quan tâm đến sự khác 
biệt giữa tỷ lệ phân loại của các vật liệu tái chế khác nhau. Liên 
quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ phân loại rác tái chế và 
thức ăn thừa, một số nghiên cứu tại Hà Nội và Hội An đã chỉ ra 
rằng thái độ đối với việc tái chế (the attitude toward recycling) và 
chuẩn mực đạo đức (moral norm) là những yếu tố tác động tích 
cực đến hành vi phân loại rác. Trong khi đó, các yếu tố tình huống 
(situational factors) – sự khó khăn khi phân loại rác là những yếu tố 
ảnh hưởng tiêu cực [7, 8]. 

Theo các nghiên cứu đã được công bố trong và ngoài nước 
trước đây, nhằm xác định những yếu tố ảnh hưởng, mô hình hành 
vi theo phương pháp phân tích hồi quy được nghiên cứu rộng 
rãi ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, sự khác biệt về hành vi 
khi phân loại các loại vật liệu khác nhau chưa được phân tích rõ 
ràng. Trong nghiên cứu này, mô hình xây dựng sẽ giúp hiểu rõ 
về hành vi của người dân và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi. 
Từ đó, các giải pháp tăng cường tái chế sẽ được đề xuất cho phù 
hợp nhằm phục vụ cho việc xây dựng chiến lược tăng cường hoạt 
động phân loại chất thải rắn tại TP. ĐN. Vì vậy, nghiên cứu này có 
ý nghĩa lớn và cần thiết trong việc quản lý chất thải rắn trên địa 
bàn thành phố.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu này tập trung vào chất thải rắn sinh hoạt tại TP. ĐN, 

Việt Nam. Nhằm xác định cơ sở khoa học để thúc đẩy hành vi tái 
chế của người dân và góp phần mở rộng thành công chương trình 
phân loại chất thải tại nguồn tại TP. ĐN, nghiên cứu này nhằm đạt 
được các mục tiêu sau: 

1) Khảo sát, mô tả hành vi phân loại rác (bao gồm cả tỷ lệ phân 
loại rác thải và thói quen xử lý các loại vật liệu có thể tái chế); 

2) Phát triển các mô hình dự đoán hành vi phân loại rác thải để 
tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người dân; 

3) Phân tích những nhận thức và thái độ của người dân về phân 
loại rác. 

3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của nghiên cứu là hành vi phân loại chất 

thải rắn, thái độ và nhận thức về môi trường của người dân tại các 
hộ gia đình trên địa bàn TP. ĐN.

3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
Tác giả thực hiện khảo sát phỏng vấn với 600 hộ gia đình ở các 

quận nội thành tại TP. Đà Nẵng. Tổng quan về bảng câu hỏi được 
trình bày tại Bảng 1.

Bảng 1. Tổng quan bảng câu hỏi

3.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Phần mềm thống kê SPSS được sử dụng để xử lý số liệu, phân 

tích số liệu và xây dựng mô hình. Theo cách tiếp cận của đề tài, 
nhóm tác giả xây dựng mô hình hành vi phân loại rác của người 
dân dựa trên những yếu tố trình bày tại Bảng 1. Các phương pháp 
phân tích như sau:

- Phân tích hồi quy tuyến tính: Phân tích hồi quy tuyến tính là 
một phương pháp phân tích quan hệ giữa biến phụ thuộc Y (thuộc 
dạng định lượng) với một hay nhiều biến độc lập X. 

Yi = b0 + b1X1i + b2X2i + … + bnXni

Trong đó: Y là biến phụ thuộc (chịu ảnh hưởng bởi các biến X) 
hay giá trị cần dự đoán; b0 là hằng số; bn là hệ số hồi quy đối với 
mỗi biến X; X là biến độc lập (tác động lên biến Y) hay là các yếu tố 
phụ thuộc, dự đoán cho biến Y [9].

- Phân tích hồi quy nhị phân: Hồi quy logistic, còn được gọi là 
mô hình hồi quy logit, hay hồi quy nhị phân, được sử dụng để dự 
đoán mô hình mà biến phụ thuộc dạng nhị phân 0 hoặc 1 (chỉ có 
2 giá trị). 

 
Trong đó: P là giá trị xác suất xảy ra của sự kiện cần dự báo (ví 

dụ: khả năng thực hiện hành vi hoặc không thực hiện); e là cơ số 
của logarit tự nhiên; b0 là hằng số; bn là hệ số hồi quy đối với mỗi 
biến X; X là biến độc lập (tác động lên biến Y) hay là các yếu tố phụ 
thuộc, dự đoán cho biến Y [9].

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tỷ lệ tham gia phân loại rác
Tỷ lệ tham gia phân loại rác tái chế được thể hiện theo thứ tự 

từ cao xuống thấp ở Hình 2. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ tham gia 
phân loại nằm trong khoảng 83.0% - 84.8% đối với các loại rác tái 
chế bao gồm lon nhôm, chai nhựa, tạp chí, sản phẩm từ nhựa, bìa 
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cứng, giấy báo, lon thép, sách/giấy in, giấy vở và sản phẩm kim loại, 
gọi tắt là nhóm rác tái chế có tỷ lệ tham gia phân loại cao hơn. Đối 
với nhóm rác tái chế có tỷ lệ tham gia phân loại thấp hơn, tỷ lệ phân 
loại là 63.9% đối với bìa carton, 57.9% đối với đồ điện tử, 40.8% đối 
với túi nilon và thấp nhất 22.4% đối với các loại pin.

 

Hình 2. Tỷ lệ tham gia phân loại các vật liệu tái chế

Thói quen thải bỏ rác tái chế được trình bày tại Hình 3. Đối với 
nhóm rác tái chế có tỷ lệ tham gia phân loại cao hơn, 49.5% - 53.3% 
tổng số người trả lời cho biết họ đã quyên góp tất cả rác tái chế 
đã phân loại cho những người thu gom rác tại khu vực, người thu 
mua ve chai, hàng xóm hoặc người nghèo; 18.1% - 18.9% gửi cho 
hội phụ nữ/ hội thanh niên nhằm gây quỹ cho các hoạt động của 
tổ dân phố. Ngoài ra, 12.0%−12.9% tổng số người trả lời có thói 
quen bán rác tái chế cho người thu mua, và 0.4%−2.7% phân loại 
rác cho các mục đích khác. Đối với nhóm rác tái chế có tỷ lệ tham 
gia phân loại thấp hơn, tỷ lệ người dân phân loại rác để quyên góp 
cho người khác là 46.3% đối với bìa carton, 46.4% đối với đồ điện 
tử, và 15.9% đối với pin. Tỷ lệ người dân mang đi bán các loại này 
cũng khá thấp. Riêng đối với túi nilon, 97,7% tổng số người được 
hỏi vứt nó lẫn với các loại rác thải khác vào hệ thống thu gom của 
thành phố và chỉ 2,3% trong số họ giữ lại để cho người khác hoặc 
bán, mặc dù tỷ lệ phân loại đối với túi nilon là 40,8%. Điều này có 
nghĩa là 38,5% trong số đó đã phân loại túi nilon, tuy nhiên, không 
phải để tái chế (40,8% trừ 2,3%) mà người dân có thói quen giữ túi 
nilon để tái sử dụng chúng như túi đựng rác.

4.2. Mô hình hành vi phân loại rác

Mô hình hành vi phân loại các loại rác tái chế được xây dựng 
bằng phương pháp phân tích hồi quy nhị phân và hồi quy tuyến 
tính. Để đơn giản hoá mô hình, tác giả xây dựng mô hình cho 2 
nhóm hành vi (biến phụ thuộc): hành vi phân loại đối với nhóm 
rác tái chế có tỷ lệ tham gia phân loại cao hơn (nhóm 1) và thấp 
hơn (nhóm 2) như đã xem xét ở phần trên. Các yếu tố ảnh hưởng 
hành vi hay là các biến độc lập được định nghĩa như Bảng 1. Đối với 
những yếu tố có trên 2 câu hỏi, hệ số tin cậy theo Cronbach’s alpha 
sẽ được phân tích nhằm kiểm chứng độ tin cậy của mỗi yếu tố [9]. 
Kết quả mô hình được trình bày tại Hình 4 và 5.

Theo kết quả, mô hình hành vi phân loại đối với 2 nhóm rác tái 
chế có cấu trúc giống nhau, chỉ khác nhau về mức độ ảnh hưởng 
của các yếu tố (hay các biến độc lập). Ý định hành vi (p < 0.001) và 
nhận thức về thông tin (p < 0.001), tức là sự hiểu biết về rác tái chế 
và phương pháp phân loại rác là 2 yếu tố tác động tích cực và trực 
tiếp đến hành vi phân loại rác [3, 4]. Ý định càng yếu và kiến thức về 
phân loại rác càng thấp thì khả năng tham gia phân loại của người 
dân càng giảm. Kết quả này tương tự với các nghiên cứu trước đây 
liên quan đến hành vi phân loại rác [2, 3, 4].

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định hành vi bao gồm: đánh giá 
sự khó khăn, nhận thức trách nhiệm, nhận thức về trách nhiệm và 
các vấn đề môi trường và động lực từ những lợi ích khi tham gia tái 
chế. Trong đó, đánh giá sự khó khăn khi tham gia phân loại rác là 
yếu tố tiêu cực có tác động lớn nhất. Khi cá nhân đánh giá sự khó 
khăn càng cao, ví dụ phân loại rác sẽ làm tiêu tốn quá nhiều thời 
gian, không đủ không gian lưu trữ rác tái chế trong nhà, v.v…, thì 
ý định tham gia của họ càng giảm. Sự ảnh hưởng của yếu tố này 
cũng được khẳng định ở các nghiên cứu trước đây [2, 4, 6]. Ngoài 

Hình 3. Thói quen thải bỏ rác tái chế

Hình 4. Mô hình hành vi phân loại rác nhóm 1

Hình 5. Mô hình hành vi phân loại rác nhóm 2
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ra, những yếu tố khác cũng có những tác động nhất định đến ý 
định hành vi nhưng yếu hơn, đặc biệt là động lực từ những lợi ích 
khi tham gia tái chế. Lợi ích kinh tế được đề cập đến trong những 
nghiên cứu ở những nước khác chưa có hệ thống thu gom riêng 
tương tự như Việt Nam, ở đây họ sử dụng ngân hàng rác tái chế - 
Waste Bank nhằm trao đổi rác tái chế lấy vật phẩm khác hoặc tiền 
mặt [10, 11].

4.3. Nhận thức và thái độ của người dân về phân loại rác

Nhận thức và thái độ của người dân được trình bày tại Hình 
6. Theo kết quả, trên 80% số người trả lời thể hiện ý định tích 
cực phân loại rác thải và có kiến thức về cách phân loại rác thải 
và các vật liệu có thể tái chế. Phần lớn người trả lời cũng đưa ra 
câu trả lời tích cực cho việc đánh giá sự khó khăn và nhận thức 
về trách nhiệm của cá nhân (88.0% - 89.9%). Tỷ lệ những câu 
trả lời tích cực đối với lợi ích tái chế mang lại thấp hơn so với 
các yếu tố ảnh hưởng khác (64,3%). Điều này có thể được hiểu 
là do thói quen thải bỏ rác tái chế của người dân (Hình 3), chỉ 
có khoảng 12,0% tổng số người trả lời bán đồ tái chế để tăng 
thu nhập. Ngoài ra, 99,7% người trả lời có câu trả lời tích cực về 
nhận thức trách nhiệm cộng đồng và các vấn đề về môi trường. 
Điều này có nghĩa là người dân có mức độ nhận thức cao về 
trách nhiệm cộng đồng cũng như các vấn đề môi trường khác 
ngay cả khi họ không tham gia phân loại rác.

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Tái chế đã trở thành một trong những vấn đề quan trọng để 

bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, cũng như giảm thiểu chất thải 
được đưa đến các bãi chôn lấp. Đặc biệt, việc phân loại rác thải 
gia đình trở thành mối quan tâm lớn gần đây của chính quyền 
và người dân TP. ĐN. Nghiên cứu này cung cấp những phát hiện 
khoa học nhằm cải thiện các chiến lược thúc đẩy người dân 
hướng tới việc phân loại rác.

Theo kết quả nghiên cứu, nhận thức về thông tin và ý định 
hành vi là hai yếu tố quan trọng tác động đến hành vi của người 
dân. Điều này cho thấy rằng sự hiểu biết về phân loại rác cần 
được nâng cao. Theo đó, các chương trình liên quan đến tái 
chế cần trang bị kiến thức và kỹ năng phân loại rác cho người 
dân. Hơn nữa, yếu tố về đánh giá sự khó khăn càng lớn thì tỷ lệ 
tham gia phân loại rác càng thấp. Vì vậy, dịch vụ thu gom phù 
hợp cũng đóng một vai trò quan trọng để cải thiện sự hài lòng 
của người dân đối với các vấn đề phân loại rác như thời gian, 
địa điểm, v.v… Ví dụ như nên có một nơi lưu trữ rác tái chế bên 

ngoài, thời gian thu gom linh hoạt và việc thu gom nên dựa 
trên thảo luận của người dân và người thu mua. Ngoài ra, các cơ 
quan chức năng nên phát triển các chiến lược truyền thông để 
nâng cao nhận thức về môi trường, đây là một yếu tố tích cực 
khác để nâng cao nhận thức về trách nhiệm, cải thiện ý định 
thực hiện phân loại rác của người dân. Điều này có thể đạt được 
thông qua các buổi họp tổ dân phố, quảng cáo, phương tiện 
thông tin đại chúng một cách thường xuyên, v.v…

Lời cảm ơn: Trần Vũ Chi Mai được tài trợ bởi Chương trình 
học bổng sau tiến sĩ trong nước của Quỹ đổi mới và sáng tạo 
Vingroup (VINIF), mã số VINIF.2023.STS.40.
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